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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	385
	Cao Xuân Lộc
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	386
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	387
	Phạm Thanh Nam
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	388
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	390
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	391
	Đoàn Thị Huyền Trang
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	394
	Nguyễn Quang Thuấn
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	396
	Đặng Phi Hùng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	399
	Võ Thị Minh Anh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	402
	Nguyễn Văn Huy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	403
	Hoàng Thái Sơn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	404
	Nguyễn Văn Lương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	405
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	406
	Lưu Thị Mỹ Linh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	409
	Lưu Đức Thuận
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	412
	Nguyễn Thành Nhân
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	413
	Nguyễn Thị Lệ Quyền
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	414
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	416
	Đào Văn Thạnh
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	417
	Lê Xuân Đức
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	418
	Lê Văn Tình
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	420
	Lê Văn Hòa
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	421
	Lê Văn Yên
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	423
	Nguyễn Văn Nam
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	424
	Đinh Anh Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	425
	Nguyễn Thị Hà
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	426
	Võ Tuấn Luân
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	427
	Đặng Thị Lan
	Nam  Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	429
	Võ Tuấn Thái
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	430
	Đinh Minh Hải
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	432
	Hà Văn Cường
	Nam  Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	433
	Mai Xuân Văn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	436
	Trương Thị Quỳnh Hoa
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	437
	Hoàng Văn Trường
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	438
	Trần Thị Thủy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	439
	Phạm Trọng Hoạt
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	443
	Ngô Đức Tính
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	445
	Hoàng Thị Hạ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	446
	Trần Nguyễn Phương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	448
	Nguyễn Văn Nhật
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	452
	Nguyễn Tùng Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	453
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	454
	Hoàng Trung Thịnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	455
	Phạm Tiến Dũng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	5445
	Đinh Thành Luân
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình


